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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 02/11/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	5476
	Trần Thùy Trang
	Phú Định, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	5478
	Lê Thanh Hòa
	Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	3
	5482
	Phạm Ngọc Thành
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	4
	5483
	Trương Văn An
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	5
	5486
	Hoàng Ngọc Vinh
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	6
	5488
	Mai Quang Qúy
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	7
	5489
	Phan Thanh Chung
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8
	5490
	Trần Văn Thế
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	9
	5492
	Doãn Thanh Long
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	5493
	Hoàng Xuân Thủy
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	11
	5494
	Phạm Văn Thường
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	5495
	Trương Thị Hồng Thúy
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình


	13
	5496
	Trần Văn Như
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	14
	5498
	Hồ Minh Tứ
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	5499
	Trần Văn Thủy
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	5500
	Nguyễn Thị Ly Na
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	5501
	Nguyễn Văn Quảng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	5502
	Hoàng Tiến Luật
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	5504
	Hồ Duy Quang
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	20
	5505
	Hoàng Hùng
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	21
	5506
	Hoàng Minh Nhật
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	5507
	Nguyễn Hải Triều
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	5508
	Hoàng Minh
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	24
	5509
	Nguyễn Nhất
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	25
	5510
	Hoàng Nga
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	26
	5511
	Phạm Văn Thanh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27
	5512
	Nguyễn Văn Đông
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	28
	5513
	Trần Văn Minh
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	29
	5514
	Nguyễn Văn Nam
	Liên Thủy, Lệ Thủy , Quảng Bình

	30
	5515
	Nguyễn Ngọc Yên
	Quảng Liên, Quảng Trạch , Quảng Bình

	31
	5516
	Đinh Hồng Trinh
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	32
	5517
	Nguyễn Hà Phương Ly
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	33
	5518
	Mai Hà Phương
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	34
	5519
	Quách Trương Thanh Hậu
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	35
	5520
	Hoàng Lê Công Minh
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36
	5521
	Mai Xuân Hải
	Quảng Trường, Quảng Trạch , Quảng Bình

	37
	5522
	Trương Văn Lình
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	38
	5523
	Lưu Ngọc Vi
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

	39
	5524
	Lê Trung Kiên
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	40
	5525
	Lê Văn Cường
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	41
	5526
	Phạm Ngọc Hoàng
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	42
	5528
	Nguyễn Văn Nghĩa
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	43
	5535
	Dương Thị Anh Đào
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình


